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Orðalisti fyrir leikskóla – Danh sách các từ dành cho trường mẫu giáo
VÍETNAMSKA
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 Trường mẫu giáo
	Icelandic
	Translation

	Aðstoðarleikskólastjóri
	Hiệu phó

	Bókasafn
	Thư viện

	Deild
	Khối

	Deildarstjóri
	Trưởng khối

	Einstaklingsnámskrá
	Chương trình học dành cho cá nhân

	Eldhús
	Nhà bếp

	Elstu börnin
	Các cháu lớn tuổi nhất

	Fataklefi
	Phòng thay quần áo

	Fjarvistir
	Nghỉ học

	Fjölskylduhátíð
	Lễ hội gia đình

	Foreldrafundur
	Họp hội phụ huynh

	Foreldraheimsókn
	Bố mẹ đến thăm trường

	Foreldrakaffi
	Bố mẹ đến uống cà fê

	Foreldrasamstarf
	Sự hợp tác giữa các phụ huynh

	Foreldraviðtal
	Họp phụ huynh


	Grunnskóli
	Trường tiểu học

	Hádegismatur
	Bữa ăn trưa

	Hátíð
	Lễ hội

	Heimilisfang
	Địa chỉ

	Hólf
	Ngăn

	Hópastarf
	Làm việc nhóm

	Hreyfing
	Vận động

	Íslenska sem annað mál
	Tiếng Băng Đảo là ngôn ngữ thứ hai

	Jólaball
	Tiệc giáng sinh

	Jólaföndur
	Làm đồ thủ công cho lễ giáng sinh

	Jólaskemmtun
	Chương trình vui chơi lễ giáng sinh

	Jónsmessa
	Lễ hội mùa hè

	Kennari
	Thầy cô giáo

	Klósett
	Nhà vệ sinh

	Leikskólakennari
	Thầy cô giáo dạy mẫu giáo

	Leikskólastjóri
	Hiệu trường trường mẫu giáo

	Leikvöllur
	Sân chơi

	Leyfi
	Sự cho phép

	Listaskáli
	Phòng nghệ thuật

	Málrækt
	Luyện ngôn ngữ

	Morgunmatur
	Bữa ăn sáng

	Myndsköpun
	Tạo hình

	Námskrá
	Chương trình học

	Icelandic
	Translation

	Náttúra og umhverfi
	Tự nhiên và môi trường

	Opið hús
	Ngày hội trường

	Salur
	Hội trường

	Samverustund
	Giờ sinh hoạt tập thể

	Síðdegishressing
	Bữa ăn điểm tâm

	Símanúmer
	Số điện thoại

	Skólaheimsókn
	Đến thăm trường

	Skólakynning fyrir 6 ára börn
	Giới thiệu trường cho trẻ 6 tuổi

	Starfsmaður
	Nhân viên

	Sumarhátíð
	Lễ hội mùa hè

	Tónlist
	Âm nhạc

	Útskrift
	Lễ ra trường

	Veikindi
	Ốm đau

	Verkefni
	Bài tập

	Vettvangsferðir
	Đi tham quan

	Yngstu börnin
	Các cháu nhỏ tuổi nhất
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 Trong cặp sách
	Icelandic
	Translation

	Bleyja
	Bỉm

	Buxur
	Quần

	Hlý peysa
	Áo ấm

	Húfa
	Mũ len

	Kuldastígvél
	Ủng tuyết

	Langermabolur
	Áo dài tay

	Nærbolur
	Áo may ô

	Nærbuxur
	Quần lót

	Pollagalli
	Bộ quần áo mưa

	Samfella
	Bộ quần áo liền tất

	Snuð
	Vú giả

	Sokkabuxur
	Quần tất

	Sokkar
	Tất

	Stígvél
	Ủng

	Stuttbuxur
	Quần đùi

	Stuttermabolur
	Áo cộc tay

	Ullarsokkar
	Tất len

	Úlpa
	Áo khoác

	Útigalli
	Bộ quần áo tuyết

	Vettlingar
	Găng tay
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 Các ngày lễ
	Icelandic
	Translation

	Aðfangadagur jóla
	Ngày 24 tháng 12

	Alþjóðlegur tungumáladagur
	Ngày ngôn ngữ quốc tế

	Annar í hvítasunnu
	Ngày thứ hai đêm trắng

	Annar í jólum
	Ngày thứ hai giáng sinh

	Annar í páskum
	Ngày thứ hai phục sinh

	Annar sunnudagur í aðventu
	Ngày chủ nhật hai tuần trước giáng sinh

	Apríl 
	Tháng tư

	Ágúst
	Tháng tám

	Bolludagur
	Ngày ăn bánh su su

	Dagur íslenskrar tungu
	Ngày tiếng Băng Đảo

	Desember
	Tháng mười hai

	Febrúar
	Tháng hai

	Fimmtudagur
	Thứ năm

	Fjórði sunnudagur í aðventu
	Ngày chủ nhật bốn tuần trước giáng sinh

	Fyrsti sunnudagur í aðventu
	Ngày chủ nhật một tuần trước giáng sinh

	Fyrsti vetrardagur
	Ngày vào đông

	Föstudagur
	Thứ sáu

	Föstudagurinn langi
	Ngày thứ sáu tuần thánh

	Gamlársdagur
	Ngày cuối năm

	Hvítasunna
	Đêm trắng

	Hvítasunnudagur
	Ngày đêm trắng

	Janúar
	Tháng một

	Jól
	Lễ Giáng sinh

	Jóladagur
	Ngày giáng sinh

	Júní
	Tháng sáu

	Júlí
	Tháng bảy

	Laugardagur
	Thứ bảy

	Maí
	Tháng năm

	Mars
	Tháng ba

	Matur
	Thức ăn

	Mánudagur
	Thứ hai

	Miðvikudagur
	Thứ tư

	Námskeiðsdagur
	Ngày tổ chức các khóa học thêm

	Nóvember
	Tháng mười một

	Nýársdagur
	Ngày đầu năm

	Október
	Tháng mười

	Pálmasunnudagur
	Chủ nhật lễ lá


	Icelandic
	Translation

	Páskadagur
	Ngày phục sinh

	Páskar
	Lễ phục sinh

	September
	Tháng chín

	Skipulagsdagur
	Ngày hội đồng

	Skírdagur
	Thứ năm tuần thánh

	Sprengidagur
	Ngày ăn no

	Sumardagurinn fyrsti
	Ngày vào hè

	Sunnudagur
	Chủ nhật

	Uppstigningardagur
	Thứ năm 40 ngày sau lễ phục sinh

	Verkalýðsdagurinn
	Ngày quốc tế lao động

	Þjóðhátíð
	Ngày quốc khánh

	Þorláksmessa
	Ngày 23 tháng 12

	Þorrablót
	Ngày đồ ăn dân tộc

	Þrettándinn
	Ngày 13 sau giáng sinh

	Þriðji sunnudagur í aðventu
	Ngày chủ nhật ba tuần trước giáng sinh

	Þriðjudagur
	Thứ ba

	Öskudagur
	Ngày hội hóa trang
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 Các từ khác
	Icelandic
	Translation

	Góðan dag
	Chào buổi sáng

	Velkomin
	Chào đón

	Til hamingju með afmælið
	Chúc mừng sinh nhật

	Gleðileg jól
	Chúc mừng giáng sinh
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Takk fyrir
	Cảm ơn

	Takk fyrir daginn
	Cảm ơn vì ngày hôm nay

	Bless
	Tạm biệt

	Ég
	Tôi

	Pabbi
	Bố

	Mamma
	Mẹ

	Systir
	Chị em gái

	Bróðir
	Anh em trai

	Afi
	Ông

	Amma
	Bà

	Heima
	Bà

	Leika
	Chơi

	Úti
	Ngoài trời

	Inni
	Trong nhà
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